
UBND XÃ MƯỜNG NHÉ 

TRƯỜNG  PTDTBT TH NẬM PỐ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

          

           Số: 110 / TTr-HT                            Mường Nhé, ngày  27  tháng 5 năm 2026 

                                                                

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2025 - 2026. 

                         

            Kính gửi: - UBND xã Mường Nhé 

                            - Phòng VHXH 

 

           Căn cứ luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022. 

Căn cứ nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

           Căn cứ vào quyết định số 942/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 12 năm 

2025 của UBND xã Mường Nhé về việc ban hành quy chế và công tác Thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn xã Mường Nhé, 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-SGDĐT, ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Sở 

GD&ĐT về quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

          Căn cứ biên bản họp xét Thi đua của đơn vị trường, Khen thưởng  năm học 

2025 – 2026 ngày 26 tháng 5 năm 2026 , trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố lập tờ 

trình đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng UBND xã xem xét đề nghị công nhận 

các danh hiệu Thi đua và hình thức Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 – 2026 của đơn vị, cụ thể như sau: 
A. CÔNG NHÂN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA: 

I.Tập thể: 

1.Tập thể lao động tiên tiến: 0 TT 

2. Tập thể lao động xuất sắc: 0 TT 

3. Cờ thi đua của UBND tỉnh:  0 TT 

4. Cờ thi đua của Bộ GD: 0 TT 

5. Cờ thi đua của thủ tướng chính phủ: 0 TT 

II. Cá nhân: 

1. Lao động tiên tiến:  46  đ/c. 

2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:   09  đ/c.  
B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: 

I. Tập thể:  

1. Tập thể tiêu biểu đề nghị UBND xã tặng giấy khen: 01  TT 

2. Tập thể tiêu biểu đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen:  0 TT 

3. Tập thể tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen:  0 TT 

II. Cá nhân:  

1. Cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND xã tặng giấy khen:  9 đ/c 



2. Cá nhân tiêu biểu đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen: 01  đ/c 

3. Cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen:  02 đ/c 

 

                                  ( có danh sách kèm theo) 

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố kính mong Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng UBND xã xem xét, giúp đỡ./. 

 
Nơi nhận: 

      - Như kính gửi 

      - Lưu : VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

        Vũ Văn Nguyện 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

NĂM HỌC:  2025-2026 

  

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố      ) 

      
 

  

TT 
Ông  

(bà) 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

1 
Ông 

Vũ Văn Nguyên Hiệu trưởng 
Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 

Pố   

2 
Ông 

Bùi Quang Như 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 

Pố   

3 Bà Vương Thị Thúy Mơ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

4 Ông Lò Thị Dum Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

5 Ông Lưu Xuân Thịnh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

6 Bà Bùi Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

7 Bà Trần Thị Bến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

8 Ông Lò Văn Tháp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

9 Bà Và Thị Báu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

10 Bà Phạm Thị Trăng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

11 Bà Triệu Thị Lựu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

12 Ông Lò Văn Minh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

13 Ông Khoàng Thị Thái Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

14 Bà Đao Thị Noãn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

15 Bà Đặng Thị Huê Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

16 Bà Bạc Thị Thuý Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

17 Ông Lê Hữu Hải Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

18 Ông Bùi Văn Đạt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

19 Ông Nguyễn Tiến Hoàng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

20 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

21 Bà Lương Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

22 Ông Chu Văn Thái Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

23 Ông Thào A Bằng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

24 Ông Mào Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

25 Ông Dương Xuân Kiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

26 Bà Điêu Thị Dinh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   



27 Bà Quàng Thị Ngân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

28 Bà Pờ Chinh Ly Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

29 Ông Mào Văn Khải Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

30 Bà Đinh Thị Châm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

31 Bà Vàng Thị Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

32 Ông Nguyễn Trung Thành Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

33 Bà Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

34 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

35 Bà Hà Thị Quyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

36 Ông Lê Thanh Kiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

37 Bà Hà Thị Hương Lan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

38 Bà Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

39 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

40 
Bà 

Nguyễn Thi Hồng 

Nhung 
Giáo viên 

Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

41 Bà Lý Thị Nội Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

42 Ông Trần Văn Sơn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

43 Ông Phùng Minh Tuyền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

44 Ông Ngô Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

45 Bà Lò Thị Hạnh Nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

46 Bà Đỗ Thị Lệ Nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố   

            

Danh sách trên gồm có  46 cá nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND XÃ TẶNG GIẤY KHEN  

NĂM HỌC 2025-2026 
 

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố      ) 
 

            

TT 
Ông  

(bà) 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

2 Ông Dương Xuân Kiên Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

3 Bà Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

4 Bà Quàng Thị Ngân Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

5 Bà Triệu Thị Lựu Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

6 Bà Lò Thị Dum Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

7 Bà Đỗ Thị Lệ Nhân viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

8 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

9 Ông Ngô Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND XÃ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SỸ 

THI ĐUA CƠ SỞ  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố      ) 

  

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  Ghi chú 

1 Vũ Văn Nguyên  Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

2 

Vương Thị Thuý 

Mơ 
Giáo viên 

Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

3 Lưu Xuân Thịnh Giáo viên Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

4 

Bùi Thị Thanh 

Tuyền 
Giáo viên 

Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

5 Trần Thị Bến Giáo viên Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

6 

Nguyễn Tiến 

Hoàng 
Giáo viên 

Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

7 Hà Thị Hương Lan Giáo viên Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

8 Lê Thanh Kiên Giáo viên Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

9 Khoàng Thị Thái Giáo viên Trường PTDTBTTH Nậm Pố   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ UBND XÃ TẶNG TẶNG GIẤY KHEN  

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố) 

  
 

  

S 

T 

T 

Tên Tập Thể Ghi chú 

1 Trường PTDTBT tiểu học Nậm Pố   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố      ) 

   

 

 

      

TT 
Ông 

(bà) 
Họ và tên 

Chức 

vụ 
Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Bà 
Bùi Thị Thanh 

Tuyền 

Giáo 

viên 
Trường PTDTBT TH Nậm Pố   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH  

TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 110/TTr-TĐKT ngày 27 / 5 /2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố       ) 

  

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Vàng Thị Ngọc Giáo viên Trường PTDT BT TH Nậm Pố   

2 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên Trường PTDT BT TH Nậm Pố   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 110 /TTr-TĐKT ngày  27/ 5/2026 của trường PTDTBT TH Nậm Pố      ) 

    

 

  
 

    

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Lý Thị Nội Giáo viên Trường PTDTBT TH Nậm Pố   
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